
 TÒA ÁN NHÂN DÂN 
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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 30/2025/QĐ-TA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 2 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

1. Thẩm phán – Chủ trì phiên họp: Bà Võ Thị Mai T 

2. Thư ký phiên họp: Bà Đậu Thị Hải Hoài– Thư ký Tòa án nhân dân Khu 

vực 2-  Thành phố Hồ Chí Minh. 

N à  12 th n  8 n m 2025  t i tr  s  T a  n nh n d n  hu vực 2-Thành 

phố Hồ Chí Minh tiến hành phiên họp theo hình thức trực tiếp để xem xét  qu ết 

định  p d n  biện ph p xử lý hành chính đưa vào cơ s  cai n hiện bắt buộc theo 

Qu ết định m  phiên họp số 10/2025/QĐ-TA n à  31 th n  7 n m 2025 đối với: 

Họ và tên: Danh Tấn V           Giới tính: Nam 

Sinh n à  01 th n  8 n m 1989 

Số CCCD: 079089038142 

D n tộc:  inh 

Tôn giáo: không 

Nơi đ n  ký thườn  trú: 87B T, khu phố C  phườn  T  Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Chỗ   hiện na : H T  khu phố C  phườn  T  Thành phố Hồ Chí Minh 

Tiền  n: 02  tiền sự: 06 

Con bà Danh Thị D 

1. Đại diện cơ quan đề nghị Công an phường H (nay là phường T), Thành 

phố Hồ Chí Minh: Ông Võ Thanh S  chức v : C n bộ (Giấ  ủ  qu ền n à  

29/5/2025). 

2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 2- Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên họp: Ôn  Ph m Quốc Phong -  iểm s t viên. 

(Ông S, ông P có mặt tại Tòa án nhân dân Khu vực 2 - Thành phố Hồ Chí 

Minh). 

NHẬN THẤY: 

Ngày 27/5/2025, Côn  an phườn  H  Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành 

kiểm tra và ph t hiện anh Danh Tấn V có biểu hiện n hi vấn sử d n  tr i phép 

chất ma tú  nên đưa đi xét n hiệm. Theo phiếu xét n hiệm chất ma tú  n à  
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29/5/2025 của Tr m   tế phườn  H (nay là phườn  T) thể hiện anh V dươn  tính 

với ma tú  nên Côn  an phườn  H  Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành lập 

Biên bản vi ph m hành chính về việc anh V sử d n  tr i phép chất ma tuý và 

tiến hành x c minh nơi cư trú. 

Theo Phiếu kết quả x c định tình tr n  n hiện ma tú  n à  29/5/2025 của 

Tr m   tế phườn  H (nay là phườn  T), anh V n hiện ma tú  lo i MET. 

 ết quả x c minh nơi cư trú cho thấ  anh V có hộ khẩu thườn  trú t i H 

T  khu phố C  phườn  T  Thành phố Hồ Chí Minh và thực tế cư trú t i địa 

phươn . 

N à  24/4/2025 Chủ tịch Ủ  ban nh n d n phườn  H ban hành qu ết 

định số 281/QĐ-UBND quản lý sau cai n hiện ma tú  t i nơi cư trú. N à  

27/5/2025 anh V t i sử d n  chất ma tú  nên n à  30/5/2025 Chủ tịch Ủ  ban 

nh n d n phườn  H ban hành qu ết định số 281/QĐ-UBND về việc quản lý 

n ười n hiện ma tú  tron  thời  ian làm thủ t c đề n hị  p d n  biện ph p đưa 

vào cơ s  cai n hiện b t buộc.  

Ủ  ban nh n d n phườn  H (nay là phườn  T)  Thành phố Hồ Chí Minh 

tiến hành lập hồ sơ và ra Thôn  b o số 52/TB-UBND ngày 30/5/2025 báo cho 

anh V biết về việc lập hồ sơ đề n hị  p d n  biện ph p xử lý hành chính đưa 

vào cơ s  cai n hiện bắt buộc. 

N à  17/7/2025 chủ tịch Ủ  ban nh n d n phườn  T ban hành qu ết định 

số 272/QĐ-UBND dừn  quản lý n ười sử d n  tr i phép chất ma tú . 

Ngày 30/5/2025, Ủ  ban nh n d n phườn  H (nay là phườn  T)  Thành 

phố Hồ Chí Minh có V n bản số 02/CAP  ửi T a  n nh n d n thành phố Thủ 

Đức na  là T a  n nh n d n  hu vực 2 - Thành phố Hồ Chí Minh đề n hị xem 

xét hồ sơ đề n hị  p d n  biện ph p đưa vào cơ s  cai n hiện bắt buộc đối với 

anh Danh Tấn V t i Cơ s  cai n hiện ma tú  số 5 tỉnh Đồn  Nai; thời  ian cai 

n hiện từ 18 đến 24 th n . 

T i phiên họp: 

Đ i diện Côn  an phườn  T  Thành phố Hồ Chí Minh vẫn  iữ n u ên ý 

kiến đề n hị Toà  n  p d n  biện ph p xử lý hành chính đưa anh V vào Cơ s  

cai n hiện ma tuý số 5 tỉnh Đồn  Nai cai n hiện bắt buộc với thời h n từ 18 đến 

24 tháng vì anh D1 là n ười đã thành niên n hiện ma tú   t i sử d n  nhiều lần. 

N ười bị đề n hị anh Danh Tấn V x c nhận có sử d n  ma tú   việc Công 

an phườn  T  Thành phố Hồ Chí Minh lập biên bản vi ph m hành chính về an 

ninh trật tự an toàn xã hội là đún   anh V đồn  ý đi cai n hiện bắt buộc theo đề 

n hị của Côn  an phườn  T  Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đ i diện Viện kiểm s t nh n d n  hu vực 2- Thành phố Hồ Chí Minh 

ph t biểu ý kiến về việc tu n theo ph p luật tron  việc xem xét  qu ết định biện 

ph p xử lý hành chính của Thẩm ph n  Thư ký T a  n kể từ khi th  lý v  việc 

đến thời điểm m  phiên họp đã thực hiện đún  trình tự  thủ t c theo qu  định 

của Luật Xử lý vi ph m hành chính n m 2012 (được sửa đổi  bổ sun  n m 
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2020)  Ph p lệnh số 03/2022/UBTVQH15 n à  13/12/2022 của Ủ  ban Thườn  

v  Quốc hội. Cơ quan đề n hị  n ười bị đề n hị đã thực hiện đầ  đủ c c qu ền 

và n hĩa v  theo qu  định của ph p luật. Đề n hị T a  n chấp nhận đề n hị của 

Côn  an phườn  T  Thành phố Hồ Chí Minh. 

XÉT THẤY: 

Sau khi n hiên cứu c c tài liệu có tron  hồ sơ v  việc đã được thẩm tra t i 

phiên họp  c n cứ kết quả tranh luận t i phiên họp  có cơ s  x c định: 

Anh Danh Tấn V đã có hành vi vi ph m hành chính sử d n  tr i phép chất 

ma tú  và đã bị Côn  an phườn  H  Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra ph t hiện 

vào n à  27/5/2025. C n cứ Phiếu kết quả x c định tình tr n  n hiện ma tú  

n à  29/5/2025 của Tr m   tế phườn  H (nay là phườn  T) x c định anh V 

n hiện ma tú  lo i MET.  

Qua xác minh anh V có nơi cư trú ổn định  sử d n  ma tú  nhiều lần  đã 

bị dừn  quản lý n ười sử d n  tr i phép chất ma tú , nên Côn  an phườn  T, 

Thành phố Hồ Chí Minh lập hồ sơ đề n hị T a  n nh n d n  hu vực 2 - Thành 

phố Hồ Chí Minh qu ết định đưa anh V vào cơ s  cai n hiện bắt buộc là đún  

thẩm qu ền qu  định t i điểm b khoản 1 Điều 7 của Thôn  tư số 03/2025/TTLT-

BCA-VKSNDTC-TANDTC n à  01/3/2025 của Bộ C – Viện kiểm s t nh n 

d n tối cao – T a  n nh n d n tối cao qu  định về xử lý vấn đề liên quan đến  p 

d n  biện ph p xử lý hành chính đưa vào trườn  G  cơ s   i o d c bắt buộc  cơ 

s  cai n hiện bắt buộc và biện ph p đưa vào cơ s  cai n hiện bắt buộc đối với 

n ười từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi khi sắp xếp tổ chức bộ m   nhà nước. 

Hồ sơ đề n hị  p d n  biện ph p xử lý hành chính đưa vào cơ s  cai 

n hiện bắt buộc đối với anh V đã được cơ quan chức n n  thực hiện là c n thời 

hiệu  đún  đối tượn   đún  trình tự  thủ t c qu  định t i điểm d khoản 2 Điều 6 

và c c điều 95  96  104  105 và Điều 106 của Luật xử lý vi ph m hành chính 

n m 2012 (được sửa đổi  bổ sun  n m 2020); c c điều 32  33  34 và Điều 55 của 

Luật Ph n  chốn  ma tú  n m 2021; Điều 40  Điều 41  Điều 42  Điều 43 của 

N hị định số 116/2021/NĐ-CP n à  21/12/2021 của Chính phủ qu  định chi tiết 

một số điều của Luật Ph n  chốn  ma tú   Luật xử lý vi ph m hành chính về cai 

n hiện ma tú  và quản lý sau cai n hiện; Điều 7  Điều 8 của Thôn  tư số 

03/2025/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC n à  01/3/2025 của Bộ C – Viện 

kiểm s t nh n d n tối cao – T a  n nh n d n tối cao. 

C n cứ vào c c tài liệu có tron  hồ sơ  cũn  như sự thừa nhận của anh V 

t i phiên họp có cơ s  x c định anh V là n ười đã thành niên  đã có hành vi sử 

d n  tr i phép chất ma tú   d n  ma tú  nhiều lần  đã bị dừn  quản lý n ười sử 

d n  tr i phép chất ma tú . Do đó  việc Côn  an phườn  T  Thành phố Hồ Chí 

Minh đề n hị  p d n  biện ph p xử lý hành chính đưa vào cơ s  cai n hiện bắt 

buộc đối với anh Đ là có c n cứ  phù hợp với qu  định t i khoản 1 Điều 32 của 
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Luật ph n  chốn  ma tú  n m 2021  khoản 1 Điều 96 của Luật Xử lý vi ph m 

hành chính n m 2012 (được sửa đổi  bổ sun  n m 2020)  Điều 7 và Điều 8 của 

Thôn  tư số 03/2025/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC n à  01/3/2025 của 

Bộ C – Viện kiểm s t nh n d n tối cao – T a  n nh n d n tối cao nên chấp nhận. 

Xét  ma tú  là chất     n hiện được Nhà nước quản lý chặt chẽ và 

n hiêm cấm ọi hành vi mua b n  vận chu ển  tàn  trữ hoặc sử d n  tr i phép. 

Hành vi sử d n  tr i phép chất ma tú  của anh V khôn  nhữn  ảnh hư n  trực 

tiếp đến sức khỏe của bản th n mà c n vi ph m trật tự  an toàn xã hội. N hiện 

ma tú  là n u ên nh n của nhiều lo i tội ph m và tệ n n xã hội kh c. Do đó  c n 

cứ Điều 95 của Luật Xử lý vi ph m hành chính n m 2012 (được sửa đổi  bổ 

sun  n m 2020) cần  p d n  biện ph p xử lý hành chính đưa anh V vào cơ s  

cai n hiện bắt buộc tron  thời  ian thích hợp để anh V được cai n hiện  chữa 

bệnh  học tập  t i h a nhập cộn  đồn  tr  thành n ười có ích cho  ia đình và xã 

hội.4 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Áp d n  biện ph p xử lý hành chính đưa vào cơ s  cai n hiện bắt buộc 

đối với anh Danh Tấn V t i Cơ s  cai n hiện ma tú  số E tỉnh Đồn  Nai.  

2. Thời  ian chấp hành t i cơ s  cai n hiện bắt buộc là 24 (hai mươi bốn) 

tháng, kể từ n à  n ười bị  p d n  biện ph p xử lý hành chính bị t m  iữ để 

đưa đi cơ s  cai n hiện bắt buộc. 

Tron  thời  ian chấp hành cai n hiện  trườn  hợp có tha  đổi cơ s  cai 

n hiện bắt buộc  cơ quan có thẩm qu ền có tr ch nhiệm thôn  b o cho c  nh n  

cơ quan  tổ chức có liên quan biết. 

3. Anh Danh Tấn V có qu ền khiếu n i  Cơ quan đề n hị  p d n  biện 

ph p xử lý hành chính có qu ền kiến n hị  Viện kiểm s t nh n d n  hu vực 2- 

Thành phố Hồ Chí Minh có qu ền kh n  n hị qu ết định nà  tron  thời h n 05 

(n m) n à  làm việc kể từ n à  T a  n côn  bố qu ết định. 

4. Qu ết định nà  có hiệu lực kể từ n à  hết thời h n khiếu n i  kiến n hị  

kh n  n hị mà khôn  có khiếu n i  kiến n hị  kh n  n hị. 

5. Cơ quan thi hành qu ết định: Anh Danh Tấn V, Côn  an Thành phố H, 

Côn  an phườn  T, Cơ s  cai n hiện ma tú  số B Thành phố Hồ Chí Minh và 

Cơ s  cai n hiện ma tú  số 5 tỉnh Đồn  Nai có tr ch nhiệm thi hành qu ết định 

này. 
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Nơi nhận: 
- N ười bị đề n hị; 

- Côn  an P T n  Nhơn Phú  TP.HCM; 

- Công an TP.HCM; 

- V SND  hu vực 2- TP.HCM; 

- Cơ s  cai n hiện ma tuý số 5 tỉnh Đồn  

Nai; 

- Cơ s  cai n hiện ma tú  số 2 TP.HCM; 

- Lưu hồ sơ. 

 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

Võ Thị Mai Trâm 


